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KHO BẠC NHÀ NƯỚC… Mẫu số B2-05a/BC-NS/TABMIS​
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) 

 

BÁO CÁO HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU NỘI ĐỊA VÀ THU KHÁC NSNN 

NIÊN ĐỘ... 
Từ ngày hiệu lực .... Đến ngày hiệu lực .... 

Từ ngày kết sổ .... Đến ngày kết sổ .... 

Địa bàn: ……… 

PHẦN 1 - THEO MỤC LỤC NSNN 

Đơn vị: .... 

ST
T Cấp ngân sách Chươ

ng 
Khoả

n Mục Tiểu mục 
Số tiền 

Phát sinh Lũy kế 

 TỔNG SỐ       

A GHI GIẢM 
THU NSNN       

I NS TRUNG 
ƯƠNG       

  1  1000    

     1001   

     1002   

     ……   

    1050    

     1051   

     1052   

  ……
…  ……… …….   

II NS ĐỊA 
PHƯƠNG       

1 Ngân sách tỉnh       

        

        

2 Ngân sách huyện       
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2 
 

        

3 Ngân sách xã       

        

B GHI CHI NSNN       

I NS TRUNG 
ƯƠNG       

  160      

   428     

    7650    

     7652   

  …….  …….. …….   

II NS ĐỊA 
PHƯƠNG       

1 Ngân sách tỉnh       

        

2 Ngân sách huyện       

        

3 Ngân sách xã       

        

PHẦN II - THEO HỢP MỤC 

STT Cấp ngân sách Mục Tiểu mục 
Số tiền 

Phát sinh Lũy kế 

I HỢP MỤC CHUNG 
(CẢ     

A GHI GIẢM THU 
NSNN     

  1000    

   1001   

   1002   

   ……   

B GHI CHI NSNN     

  7650    

2 
 



3 
 

   7652   

II HỢP MỤC THEO CẤP     

A GHI GIẢM THU 
NSNN     

I NS TRUNG ƯƠNG     

  1000    

   1001   

   1002   

II NS ĐỊA PHƯƠNG     

1 Ngân sách tỉnh     

      

2 Ngân sách huyện     

      

3 Ngân sách xã     

      

B GHI CHI NSNN     

I NS TRUNG ƯƠNG     

  7650    

   7652   

II NS ĐỊA PHƯƠNG     

1 Ngân sách tỉnh     

   ……….   

2 Ngân sách huyện     

   ……….   

3 Ngân sách xã     

   ……….   

Ghi chú: (1) Tổng Giám đốc đối với KBNN, Giám đốc đối với các KBNN địa phương 

 

​
NGƯỜI LẬP BIỂU 

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG 

………., ngày ... tháng ... năm …...​
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC (1) 
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Nguồn: Thông tư 19/2020/TT-BTC 
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